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QUY ĐỊNH 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định  

chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công  

sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45 /2025/QĐ-UBND ngày 16/5/2025  

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám 

sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh.  

2. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, 

bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế đó. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi chung là cơ quan giao nhiệm vụ). 

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, các cá 

nhân hành nghề độc lập, có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật có 

chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao 

(sau đây gọi chung là bên cung cấp dịch vụ). 

3. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện giao nhiệm 

vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công là mức độ dịch vụ đáp ứng các tiêu 

chí, tiêu chuẩn được quy định tại Quy định này. 

2. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công là những chỉ tiêu 

làm cơ sở đo lường chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, bảo đảm tuân thủ các 

quy định của Nhà nước và đáp ứng theo yêu cầu của của cơ quan giao nhiệm vụ 

để các đơn vị cung cấp dịch vụ phải đáp ứng. 
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3. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao là những quy định về chuẩn mực, yêu cầu 

đối với các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều này để làm cơ sở phân loại, đánh 

giá chất lượng. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG;  

CƠ CHẾ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  

VÀ QUY CHẾ KIỂM TRA, NGHIỆM THU DỊCH VỤ 

SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO 

 

Điều 4. Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa được quy định cụ thể tại Phụ lục số 01 

kèm theo Quy định này, áp dụng đối với 09 danh mục dịch vụ sau: 

1. Dịch vụ: Tổ chức chương trình nghệ thuật, biểu diễn phục vụ kỷ 

niệm những ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, năm mất của các danh nhân đã 

được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đối 

ngoại trong nước và quốc tế. 

2. Dịch vụ: Tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, ngày hội 

giao lưu văn hóa, thể thao phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu 

số, quân dân biên giới, hải đảo, thiếu nhi, học sinh trong tỉnh; Các chương 

trình nghệ thuật đặc sắc, chất lượng cao mang bản sắc dân tộc nhằm giới thiệu 

quảng bá các vùng miền Quảng Ninh phục vụ khán giả trong nước và quốc tế. 

3. Dịch vụ: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, 

liên hoan văn nghệ quần chúng và chuyên nghiệp; Tuyên truyền lưu động, cổ 

động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

4. Dịch vụ: Tham gia hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng 

và chuyên nghiệp; Tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ 

chính trị. 

5. Dịch vụ: Tổ chức và tham gia triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ 

thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

6. Dịch vụ: Tổ chức phát hành - phổ biến, chiếu phim tại các địa phương 

phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

7. Dịch vụ: Tổ chức, tư vấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện 

và dịch vụ Thư viện. 

8. Dịch vụ: Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, 

tuyên truyền, giới thiệu sách, báo tư liệu thư viện. 

9. Dịch vụ: Xây dựng vốn tài liệu Thư viện. 

Chi tiết theo phụ lục số 01 kèm theo. 



3 

 

  

Điều 5. Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực di sản 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực di sản được quy định cụ thể tại Phụ lục số 02 kèm 

theo Quy định này, áp dụng đối với 03 danh mục dịch vụ sau: 

1. Dịch vụ: Hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và phát 

huy giá trị di sản văn hoá của bảo tàng công lập. 

2. Dịch vụ: Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, hồ sơ khoa học, sưu 

tầm, nghiên cứu, bảo quản, truyền dạy, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát 

huy giá trị di sản văn hoá (bao gồm di sản văn hoá vật thể di tích các cấp... và di 

sản văn hoá phi vật thể). 

3. Dịch vụ : Thăm dò, khai quật khảo cổ. 

Chi tiết theo phụ lục số 02 kèm theo. 

Điều 6. Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thể thao 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực thể thao được quy định cụ thể tại Phụ lục số 03 

kèm theo Quy định này, áp dụng đối với 03 danh mục dịch vụ sau: 

1. Dịch vụ: Đào tạo, huấn luyện vận động viên năng khiếu, tuyển trẻ, 

tuyển tỉnh. 

2. Dịch vụ: Tham gia tập huấn, thi đấu các giải thể thao quần chúng và 

thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế. 

3. Dịch vụ : Tổ chức Đại hội Thể thao các cấp, các giải thi đấu và các sự 

kiện thể thao của tỉnh, quốc gia và quốc tế. 

Chi tiết theo phụ lục số 03 kèm theo. 

Điều 7. Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ sự nghiệp công  

1. Cơ quan có thẩm quyền và cơ quan giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, 

giám sát chất lượng dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ theo các tiêu chí, tiêu 

chuẩn tại Quy định này. Định kỳ 06 tháng/01 lần hoặc đột xuất khi cần. 

2. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện có sai sót trong quá 

trình cung cấp dịch vụ thì cơ quan giao nhiệm vụ yêu cầu bên cung cấp dịch vụ 

kịp thời khắc phục, sửa chữa các sai sót và giải quyết các vấn đề phát sinh để 

bảo đảm chất lượng dịch vụ theo các quy định hiện hành của nhà nước.  

3. Các bên cung cấp dịch vụ phải chấp hành sự kiểm tra, giám sát theo 

định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan có thẩm quyền và cơ quan giao nhiệm vụ; Có 

trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát thường xuyên để nâng cao 

chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. 

Điều 8. Đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công 

1. Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo phương thức " Đạt" 

hoặc " Không đạt" và được đánh giá theo từng tiêu chí.  
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2. Kết quả đánh giá chất lượng là cơ sở để các bên nghiệm thu, quyết 

toán kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và được phân loại như sau: 

 a) Chất lượng dịch vụ được đánh giá là “Đạt” khi có tối thiểu 80% tiêu 

chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ được xếp loại "Đạt". 

 b) Chất lượng dịch vụ được đánh giá là "Không đạt" khi không đáp 

ứng các yêu cầu quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 

3. Kiểm định chất lượng: Trong quá trình kiểm tra, giám sát, đánh giá 

chất lượng, nếu cần kiểm định chất lượng, cơ quan giao nhiệm vụ hoặc cơ quan 

có thẩm quyền có quyền yêu cầu bên cung cấp dịch vụ thuê các đơn vị có chức 

năng phù hợp theo quy định để thực hiện kiểm định chất lượng dịch vụ theo tiêu 

chí, tiêu chuẩn tại Quy định này. 

Điều 9. Nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công 

1. Trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã cung 

cấp, cơ quan giao nhiệm vụ và các bên cung cấp dịch vụ tổ chức nghiệm thu làm 

cơ sở thanh quyết toán theo quy định. 

2. Kết quả nghiệm thu được thể hiện bằng biên bản nghiệm thu, trong đó 

nêu cụ thể số lượng, khối lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Riêng biên 

bản nghiệm thu đặt hàng thực hiện theo mẫu số 02 quy định tại Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

3. Dịch vụ sự nghiệp công được nghiệm thu căn cứ trên kết quả đánh giá 

chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 được 

đánh giá mức độ là "Đạt". 

4. Thời gian nghiệm thu: Theo thỏa thuận giữa cơ quan giao nhiệm vụ và 

bên cung cấp dịch vụ, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác nghiệm thu trước 

ngày 31/12 của năm theo đúng niên độ ngân sách của Luật Ngân sách và quy 

định của pháp luật.  

5. Căn cứ kết quả nghiệm thu, cơ quan giao nhiệm vụ và bên cung cấp dịch 

vụ thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 

sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên và các quy định hiện hành. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-32-2019-nd-cp-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx
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b) Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, cơ quan có liên quan thường 

xuyên rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định 

này cho phù hợp.  

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, 

kiểm tra, theo dõi và giám sát, đánh giá chất lượng việc thực hiện giao nhiệm 

vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao địa bàn tỉnh. 

d) Chủ trì tổng hợp dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm về giao 

nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc phạm vi của Sở theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. 

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng 

định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa, 

thể thao trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

e) Định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

kết quả thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công lĩnh vực văn hóa, thể thao.  

 2. Trách nhiệm của Sở Tài chính  

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn kinh phí thực hiện cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn 

hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định.  

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra việc thực hiện 

giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các địa phương 

Tổ chức triển khai thực hiện Quy định đối với giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc phạm vi quản lý. 

4. Trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ 

a) Hàng năm, xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch, dự toán 

kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định.     

b) Tổ chức cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm đúng quy trình 

và chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định của 

pháp luật có liên quan. Thường xuyên tự kiểm tra, rà soát nâng cao chất lượng, 

hiệu quả dịch vụ công. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý cấp 

trên, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu về chất lượng, kết quả, hiệu quả 

của dịch vụ công cung cấp. 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lý, hợp pháp của các hồ 

sơ, phương án khi cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Thực hiện thanh quyết toán 

kinh phí cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 

theo đúng quy định. 
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d) Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan quản lý cấp 

trên giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh 

phí nhà nước: Không được đặt hàng lại dịch vụ sự nghiệp công đã được cơ quan 

quản lý cấp trên đặt hàng cho đơn vị khác thực hiện. 

đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc khi có yêu cầu kết quả thực 

hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước gửi cơ quan 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định. 

Điều 11. Điều khoản thi hành 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thực hiện Quy định này.  

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Quy định này 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp 

dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch tổng hợp) để được xem xét, giải quyết theo quy định./. 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ  

SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC VĂN HÓA 

1. Dịch vụ: (1) Tổ chức chương trình nghệ thuật, biểu diễn phục vụ kỷ 

niệm những ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, năm mất của các danh 

nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; Phục vụ nhiệm vụ chính trị của 

tỉnh, đối ngoại trong nước và quốc tế. (2) Tổ chức các chương trình văn hóa 

nghệ thuật, ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao phục vụ đồng bào vùng sâu, 

vùng xa, dân tộc thiểu số, quân dân biên giới, hải đảo, thiếu nhi, học sinh 

trong tỉnh; Các chương trình nghệ thuật đặc sắc, chất lượng cao mang bản 

sắc dân tộc nhằm giới thiệu quảng bá các vùng miền Quảng Ninh phục vụ 

khán giả trong nước và quốc tế. 

STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 
Ghi 

chú 

Đạt Không đạt 

I Về tổ chức và quản lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công có chức năng, 

nhiệm vụ phù hợp với hoạt 

động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh 

phù hợp với dịch vụ sự 

nghiệp công, có đội ngũ 

nhân lực đáp ứng các yêu 

cầu về chuyên môn và theo 

đúng quy định của pháp 

luật. 

  
 

II 
Về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định, của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và 

đáp ứng đầy đủ theo đúng 

yêu cầu của cơ quan giao 

nhiệm vụ 

   

III Về chất lượng dịch vụ 

công 

 
   

1 Công tác tổ chức Bảo đảm đầy đủ Kế hoạch 

triển khai thực hiện theo 

đúng mục đích, yêu cầu, nội 

dung, của cơ quan giao 

nhiệm vụ. 

   

2 Về Nội dung, Chủ đề tư 

tưởng 

1. Xây dựng kịch bản bảo 

đảm  chủ đề tư tưởng, nội 

dung chất lượng theo đúng 

chủ trương, nhiệm vụ chính 

trị của tỉnh, phù hợp với 
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STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 
Ghi 

chú 

Đạt Không đạt 

từng nội dung tuyên truyền 

và theo đúng yêu cầu của cơ 

quan giao nhiệm vụ. Được 

Hội đồng Nghệ thuật thẩm 

định theo quy định tại 

Thông tư số 08/2024/TT-

BVHTTDL, ngày 

18/10/2024 của Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch và cơ 

quan giao nhiệm vụ kiểm 

duyệt trước khi tổ chức . 

 2. Chủ đề tư tưởng:  

a) Chương trình nghệ thuật 

có chủ đề tư tưởng mang 

tính chính trị, tuyên truyền 

và giá trị nghệ thuật cao, 

phù hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng và 

chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, ca ngợi công lao 

của các đồng chí lãnh đạo 

tiền bối tiêu biểu, các danh 

nhân đã được Đảng, Nhà 

nước công nhận và những 

thành tựu có ý nghĩa lịch sử 

trong công cuộc đấu tranh 

giải phóng dân tộc, xây 

dựng, đổi mới và phát triển 

đất nước.  

b) Quảng bá những giá trị 

nghệ thuật đặc sắc của Việt 

Nam nói chung, của tỉnh 

Quảng Ninh nói riêng ra thế 

giới, góp phần thúc đẩy quá 

trình giao lưu hội nhập 

mạnh mẽ về văn hoá, nghệ 

thuật với quốc tế và tiếp thu 

tinh hoa nghệ thuật của 

nhân loại. 

  

3 Chất lượng nghệ thuật 1. Bảo đảm sự sáng tạo, đổi 

mới, kết hợp truyền thống và 

hiện đại, sử dụng công nghệ 

hiện đại. Thể hiện được tính 

chuyên nghiệp, sự công phu, 

hoành tráng, chất lượng nghệ 

thuật cao, đáp ứng nhu cầu 

hưởng thụ văn hóa của nhân 
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STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 
Ghi 

chú 

Đạt Không đạt 

dân.  

2.  Thu hút đông đảo quần 

chúng nhân dân và du khách 

đến xem chương trình nhằm 

góp phần nâng cao đời sống 

tinh thần của nhân dân (tối 

thiểu từ 500 đến 1000 lượt 

người xem/chương trình). 

3.  Bảo đảm tiết kiệm, an 

toàn, hiệu quả khi tổ chức.  

4. Tiến độ thực hiện, số 

lượng, thời lượng, thời gian 

hoàn thành dịch vụ sự nghiệp 

công theo đúng yêu cầu của 

cơ quan giao nhiệm vụ. 

ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT    

2. Dịch vụ: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, 

liên hoan văn nghệ quần chúng và chuyên nghiệp; Tuyên truyền lưu động, 

cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) Ghi 

chú 
Đạt Không đạt 

I 
Về tổ chức và 

quản lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công có chức năng, 

nhiệm vụ phù hợp với hoạt 

động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh phù 

hợp với dịch vụ sự nghiệp 

công, có đội ngũ nhân sự, 

nguồn lực đáp ứng các yêu cầu 

về chuyên môn và theo đúng 

quy định của pháp luật. 

   

II 
Về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định, của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và 

đáp ứng đầy đủ theo đúng yêu 

cầu của cơ quan giao nhiệm vụ 

   

III Về chất lượng 

dịch vụ công     

1 Công tác tổ chức 

1. Đảm  bảo xây dựng đầy đủ 

kế hoạch, đề cương, thiết kế 

maket triển lãm, chương trình 
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STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) Ghi 

chú 
Đạt Không đạt 

nghệ thuật; thể lệ/quy chế tổ 

chức hội thi, hội diễn, liên 

hoan văn nghệ. 

2. Bảo đảm thực hiện đầy đủ 

công tác Khảo sát địa điểm tổ 

chức; Quyết định thành lập 

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ 

giúp việc, Ban Giám khảo/Hội 

đồng nghệ thuật, Tổ thư ký. 

2 Về Nội dung, Chủ 

đề tư tưởng 

1. Bám sát Kế hoạch, Đề 

cương, Thể lệ, Quy chế, Kịch 

bản, Chương trình của Ban tổ 

chức. 

2. Bảo đảm  tuyên truyền về 

các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; các sự kiện chính trị, 

ngày lễ lớn của đất nước, của 

địa phương. 

3. Quảng bá các giá trị văn hóa 

truyền thống của dân tộc và các 

thành tựu phát triển của tỉnh 

Quảng Ninh. 

   

3 
Chất lượng nghệ 

thuật 

1. Bảo đảm yếu tố   sáng tạo, 

đổi mới, chất lượng nghệ thuật 

cao, đáp ứng yêu cầu của Ban 

Tổ chức và nhu cầu hưởng thụ 

văn hóa của nhân dân. Hội tụ 

các loại hình, tiết mục nghệ 

thuật có giá trị đặc sắc, tiêu 

biểu; những tài năng trong lĩnh 

vực nghệ thuật biểu diễn của 

địa phương, kịp thời phát hiện 

các tài năng trẻ trong lĩnh vực 

văn hóa, nghệ thuật để đào tạo, 

bồi dưỡng. 

2. Bảo đảm tiết kiệm, an toàn, 

hiệu quả khi tổ chức. 

3. Tiến độ thực hiện, số lượng, 

thời lượng, thời gian hoàn 

thành dịch vụ sự nghiệp công 

theo đúng yêu cầu của cơ quan 

giao nhiệm vụ. 

   

ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT    
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3. Dịch vụ: Tham gia hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần 

chúng và chuyên nghiệp; Tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ 

nhiệm vụ chính trị. 

STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 
Ghi 

chú 
Đạt Không đạt 

I 
Về tổ chức và quản 

lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công có chức năng, 

nhiệm vụ phù hợp với hoạt 

động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh phù 

hợp với dịch vụ sự nghiệp 

công, có đội ngũ nhân sự, 

nguồn lực đáp ứng các yêu 

cầu về chuyên môn và theo 

đúng quy định của pháp luật. 

   

II 
Về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định và đáp ứng 

theo đúng yêu cầu của cơ 

quan giao nhiệm vụ. 

   

III Về chất lượng dịch 

vụ công     

1 Công tác tổ chức 

1. Đối với tham gia Hội thi, 

hội diễn: Bảo đảm xây dựng 

đầy đủ Kế hoạch triển khai 

thực hiện, công tác chuẩn bị 

lực lượng, nhân sự theo đúng 

mục đích, yêu cầu, nội dung, 

của cơ quan giao nhiệm vụ. 

- Đối với tham gia tuyên 

truyền lưu động: Bảo đảm 

xây dựng đầy đủ kế hoạch, đề 

cương,thiết kế maket, chương 

trình nghệ thuật.  

2. Có Quyết định thành lập 

đoàn tham gia hội thi, hội 

diễn, liên hoan; tuyên truyền 

lưu động, cổ động trực quan 

phục vụ nhiệm vụ chính 

trị.phục vụ nhiệm vụ chính 

trị. 

   

2 
Nội dung, Chủ đề tư 

tưởng 

1. Về Kịch bản tham gia Hội 

thi, hội diễn, liên hoan: Xây 

dựng kịch bản bảo đảm chủ 

đề, nội dung, thời lượng, 

nhân sự, lực  lượng theo đúng 

chủ trương của tỉnh, Thể lệ, 
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STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 
Ghi 

chú 
Đạt Không đạt 

Quy chế của Ban Tổ chức 

Hội thi, Hội diễn và của cơ 

quan giao nhiệm vụ. Khuyến 

khích sáng tác, dàn dựng, 

biểu diễn nhiều tác phẩm 

nghệ thuật mới. Được Hội 

đồng Nghệ thuật thẩm định 

theo quy định tại Thông tư số 

08/2024/TT-BVHTTDL, 

ngày 18/10/2024 của Bộ Văn 

hóa Thể thao và Du lịch và cơ 

quan giao nhiệm vụ kiểm 

duyệt trước khi thực hiện 

2. Chủ đề tư tưởng: Tác phẩm 

tham gia phải phù hợp với 

Thể lệ của Ban Tổ chức hội 

thi, hội diễn, liên hoan nghệ 

thuật quy định; Đúng chủ đề 

theo nội dung tuyên truyền; 

Bảo đảm các nội dung sau: 

1) Tuyên truyền về các chủ 

trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; các 

sự kiện chính trị, ngày lễ lớn 

của đất nước, của địa phương. 

2) Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, 

quê hương, đất nước; các giá 

trị văn hóa truyền thống của 

dân tộc và tỉnh Quảng Ninh. 

3) Tuyên truyền các thành tựu 

phát triển của tỉnh Quảng 

Ninh nói chung và sự nghiệp 

văn hóa và thể thao nói riêng. 

3 
Chất lượng nghệ 

thuật 

1. Đáp ứng nhu cầu hưởng 

thụ dịch vụ văn hóa của nhân 

dân, có giá trị nghệ thuật cao. 

2. Bảo đảm đạt đúng chỉ tiêu 

thành tích của cơ quan giao 

nhiệm vụ. 

3. Bảo đảm các yếu tố về kỹ 

thuật, chất lượng chương 

trình, tiết kiệm, an toàn, hiệu 

quả khi thực hiện. 

4. Tiến độ thực hiện, số 

lượng, thời lượng, thời gian 

hoàn thành dịch vụ sự nghiệp 

công theo đúng yêu cầu của 

cơ quan giao nhiệm vụ. 
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STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 
Ghi 

chú 
Đạt Không đạt 

ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT    

4. Dịch vụ: Tổ chức và tham gia triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ 

thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

STT Tiêu chí 
Tiêu chuẩn 

 chất lượng 

Phương thức 

đánh giá (Đánh 

dấu X) 
Ghi chú 

Đạt Không đạt 

A 
Tổ chức triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh phục vụ 

nhiệm vụ chính trị 

I 
Về tổ chức và quản 

lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công có chức năng, 

nhiệm vụ phù hợp với hoạt 

động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh phù 

hợp với dịch vụ sự nghiệp 

công, có đội ngũ nhân lực đáp 

ứng các yêu cầu về chuyên 

môn và theo đúng quy định 

của pháp luật. 

   

II 
Về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định và đáp ứng 

theo đúng yêu cầu của cơ quan 

giao nhiệm vụ. 

   

III Về chất lượng dịch 

vụ công 

 
   

1 Công tác tổ chức 

1. Đảm  bảo xây dựng đầy đủ 

kế hoạch, đề cương, thiết kế 

maket triển lãm, chương trình 

nghệ thuật; thể lệ/quy chế tổ 

chức triển lãm, thi, liên hoan 

tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, 

điện ảnh. 

2. Bảo đảm thực hiện đầy đủ 

công tác Khảo sát địa điểm tổ 

chức; Quyết định thành lập 

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, 

Tổ giúp việc, Ban Giám 

khảo/Hội đồng nghệ thuật, Tổ 

thư ký. 

   

2 
Về Nội dung, Chủ đề 

tư tưởng 

1. Bám sát Kế hoạch, Đề 

cương, Thể lệ, Quy chế, Kịch 

bản, Chương trình của Ban 

Tổ chức. 
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STT Tiêu chí 
Tiêu chuẩn 

 chất lượng 

Phương thức 

đánh giá (Đánh 

dấu X) 
Ghi chú 

Đạt Không đạt 

2. Bảo đảm  tuyên truyền về 

các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; các sự kiện chính trị, 

ngày lễ lớn của đất nước, của 

địa phương. 

3. Quảng bá các giá trị văn 

hóa truyền thống của dân tộc 

và các thành tựu phát triển 

của tỉnh Quảng Ninh. 

3 
Chất lượng nghệ 

thuật 

1. Bảo đảm yếu tố sáng tạo, 

đổi mới, chất lượng nghệ 

thuật cao, đáp ứng yêu cầu 

của Ban Tổ chức và nhu cầu 

hưởng thụ văn hóa của nhân 

dân. Hội tụ các loại hình, tiết 

mục tác phẩm mỹ thuật, 

nhiếp ảnh, điện ảnh có giá trị 

đặc sắc, tiêu biểu; những tài 

năng trong lĩnh vực văn hóa 

nghệ thuật của địa phương, 

kịp thời phát hiện các tài năng 

trẻ trong lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật để đào tạo, bồi 

dưỡng. 

2. Bảo đảm tiết kiệm, an 

toàn, hiệu quả khi tổ chức. 

3. Tiến độ thực hiện, số 

lượng, thời lượng, thời gian 

hoàn thành dịch vụ sự nghiệp 

công theo đúng yêu cầu của 

cơ quan giao nhiệm vụ. 

   

ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT    

B 
Tham gia triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh phục vụ 

nhiệm vụ chính trị 

I 
Về tổ chức và quản 

lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công có chức năng, 

nhiệm vụ phù hợp với hoạt 

động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh phù 

hợp với dịch vụ sự nghiệp 

công, có đội ngũ nhân lực đáp 

ứng các yêu cầu về chuyên 

môn và theo đúng quy định 
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STT Tiêu chí 
Tiêu chuẩn 

 chất lượng 

Phương thức 

đánh giá (Đánh 

dấu X) 
Ghi chú 

Đạt Không đạt 

của pháp luật. 

II 
Về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định và đáp ứng 

theo đúng yêu cầu của cơ 

quan giao nhiệm vụ. 

   

III Về chất lượng dịch 

vụ công 
    

1 Công tác tổ chức 

1. Đối với tham gia triển lãm, 

thi, liên hoan: Bảo đảm xây 

dựng đầy đủ Kế hoạch triển 

khai thực hiện, công tác 

chuẩn bị lực lượng, nhân sự 

theo đúng mục đích, yêu cầu, 

nội dung, của cơ quan giao 

nhiệm vụ. 

- Đối với tham gia triển lãm: 

Bảo đảm xây dựng đầy đủ kế 

hoạch, đề cương, thiết kế 

maket, chương trình nghệ 

thuật (nếu có).  

2. Có Quyết định thành lập 

đoàn tham gia triển lãm, thi, 

liên hoan tác phẩm mỹ thuật, 

nhiếp ảnh, điện ảnh phục vụ 

nhiệm vụ chính trị. 

   

2 
Về Nội dung, Chủ đề 

tư tưởng 

1. Về đề cương, thiết kế 

maket, chương trình nghệ 

thuật (nếu có): Xây dựng đề 

cương, thiết kế maket bảo 

đảm chủ đề, nội dung, nhân 

sự, lực  lượng theo đúng chủ 

trương của tỉnh, Thể lệ, Quy 

chế của Ban Tổ chức triển 

lãm, thi, liên hoan và của cơ 

quan giao nhiệm vụ. 

2. Về chủ đề tư tưởng tham 

gia triển lãm, thi, liên hoan 

phải phù hợp với Thể lệ của 

Ban Tổ chức hội thi, hội diễn, 

liên hoan nghệ thuật quy 

định; Đúng chủ đề theo nội 

dung tuyên truyền; Bảo đảm 

các nội dung sau: 

(1) Tuyên truyền về các chủ 

trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; các 

sự kiện chính trị, ngày lễ lớn 
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STT Tiêu chí 
Tiêu chuẩn 

 chất lượng 

Phương thức 

đánh giá (Đánh 

dấu X) 
Ghi chú 

Đạt Không đạt 

của đất nước, của địa phương. 

(2) Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, 

quê hương, đất nước; các giá 

trị văn hóa truyền thống của 

dân tộc và tỉnh Quảng Ninh. 

(3) Tuyên truyền các thành 

tựu phát triển của tỉnh Quảng 

Ninh nói chung và sự nghiệp 

văn hóa và thể thao nói riêng. 

3 
Chất lượng nghệ 

thuật 

1. Bảo đảm yếu tố   sáng tạo, 

đổi mới, kết hợp truyền thống 

và hiện đại, chuyên nghiệp, 

sự công phu, hoành tráng, 

chất lượng nghệ thuật cao, 

đáp ứng yêu cầu của Ban Tổ 

chức và nhu cầu hưởng thụ 

văn hóa của khán giả.  

2. Bảo đảm tiết kiệm, an toàn, 

hiệu quả khi tham gia. 

3. Về chỉ tiêu: Theo đúng  

yêu cầu của cơ quan giao 

nhiệm vụ, bảo đảm đạt thành 

tích cao nhất. 

4. Tiến độ thực hiện, số 

lượng, thời lượng, thời gian 

hoàn thành dịch vụ sự nghiệp 

công theo đúng yêu cầu của 

cơ quan giao nhiệm vụ. 

   

 

ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT 
   

5. Dịch vụ: Tổ chức phát hành - phổ biến, chiếu phim tại các địa 

phương phục vụ vụ nhiệm vụ chính trị 

STT Tiêu chí 
Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Phương thức 

đánh giá (Đánh 

dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

I 
Về tổ chức và quản 

lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công có chức năng, 

nhiệm vụ phù hợp với hoạt 

động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh phù 

hợp với dịch vụ sự nghiệp 

công, có đội ngũ nhân lực đáp 
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STT Tiêu chí 
Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Phương thức 

đánh giá (Đánh 

dấu X) 
Ghi chú 

Đạt Không đạt 
ứng các yêu cầu về chuyên 

môn và theo đúng quy định 

của pháp luật. 

II 
Về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định và đáp ứng 

theo đúng yêu cầu của cơ 

quan giao nhiệm vụ. 

   

III 
Về chất lượng dịch 

vụ công 
    

1 Công tác tổ chức 

1. Đảm  bảo xây dựng đầy đủ 

kế hoạch, đề cương, thiết kế 

maket, chương trình nghệ 

thuật (nếu có) tổ chức phát 

hành - phổ biến, chiếu phim. 

2. Bảo đảm thực hiện đầy đủ 

công tác Khảo sát địa điểm tổ 

chức; Quyết định tổ chức Đợt 

phim, Tuần phim; Thông báo 

các bản phim chiếu trong Đợt 

phim, Tuần phim. 

   

2 
Về Nội dung, Chủ đề 

tư tưởng 

1. Bám sát Kế hoạch, Chương 

trình của Ban Tổ chức. 

2. Bảo đảm  tuyên truyền về 

các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; các sự kiện chính trị, 

ngày lễ lớn của đất nước, của 

địa phương. 

3. Quảng bá các giá trị văn 

hóa truyền thống của dân tộc 

và các thành tựu phát triển 

của tỉnh Quảng Ninh. 

   

3 
Chất lượng nghệ 

thuật 

1. Bảo đảm yếu tố sáng tạo, 

đổi mới, chất lượng nghệ 

thuật cao, đáp ứng yêu cầu 

của Ban Tổ chức và nhu cầu 

hưởng thụ văn hóa của nhân 

dân; Bảo đảm các yếu tố về 

kỹ thuật, chất lượng chương 

trình. 

2. Bảo đảm tiết kiệm, an toàn, 

hiệu quả khi tổ chức. 

3. Tiến độ thực hiện, số 

lượng, thời lượng, thời gian 

hoàn thành dịch vụ sự nghiệp 

công theo đúng yêu cầu của 

cơ quan giao nhiệm vụ. 
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STT Tiêu chí 
Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Phương thức 

đánh giá (Đánh 

dấu X) 
Ghi chú 

Đạt Không đạt 

ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT    

6. Dịch vụ: Tổ chức, tư vấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện 

và dịch vụ Thư viện. 

STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 

Ghi 

chú 

Đạt Không đạt 

I 
Về tổ chức và 

quản lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

có chức năng, nhiệm vụ phù hợp 

với hoạt động cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh phù hợp 

với dịch vụ sự nghiệp công, có 

đội ngũ nhân sự, nguồn lực đáp 

ứng các yêu cầu về chuyên môn 

và theo đúng quy định của pháp 

luật. 

   

II 
Về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

quy định, của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và đáp ứng đầy đủ 

theo đúng yêu cầu của cơ quan 

giao nhiệm vụ. 

   

III Về chất lượng 

dịch vụ công 

 
    

1 Công tác tổ chức 1. Bảo đảm xây dựng đầy đủ kế 

hoạch, đề cương theo đúng yêu 

cầu. 

2. Bảo đảm thành phần Ban Tổ 

chức, đội ngũ giảng viên, báo cáo 

viên có chuyên môn theo đúng 

tiêu chuẩn quy định. 

   

2 Nội dung  
   

 a) Tính thống nhất Bảo đảm việc thống nhất về nội 

dung, quy trình, cách thức triển 

khai cung cấp dịch vụ. 

   

 b) Tính cập nhật, kịp 

thời 

Cập nhật, kịp thời chủ trương, 

đường lối, định hướng của Đảng, 

văn bản quy phạm pháp luật của 

nhà nước trong lĩnh vực thư viện. 

   

 c) Tính khoa học Nội dung được xây dựng bài bản, 

mang tính khoa học, dễ hiểu, dễ 

tiếp thu và thực hiện. 

   

3 Chất lượng  1. Bảo đảm 100% hoạt động dịch 
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STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 

Ghi 

chú 

Đạt Không đạt 

vụ được xây dựng chương trình, 

nội dung thống nhất, cập nhật, kịp 

thời và khoa học. 

2. Bảo đảm ít nhất 80% người làm 

công tác thư viện sau khi được 

cung ứng dịch vụ có thể ứng dụng 

các kiến thức đã được tập huấn, tư 

vấn trong tác nghiệp trực tiếp hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ thư 

viện 

3. Bảo đảm 80% người sử dụng 

thư viện có kỹ năng tiếp nhận và 

sử dụng thông tin, thông qua việc 

đọc để phục vụ học tập, nghiên 

cứu. 

4. Bảo đảm các yếu tố về kỹ thuật, 

chất lượng chương trình, tiết kiệm, 

an toàn, hiệu quả khi thực hiện. 

5.  Tiến độ thực hiện, số lượng, 

thời lượng, thời gian hoàn thành 

dịch vụ sự nghiệp công theo đúng 

yêu cầu của cơ quan giao nhiệm 

vụ. 

 

ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT 
   

 7. Dịch vụ: Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, 

tuyên truyền, giới thiệu sách, báo tư liệu thư viện 

 7.1. Tổ chức sự kiện; trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, báo, tư liệu 

TT 

Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) Ghi chú 
Đạt Không đạt 

I Về tổ chức và quản lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

có chức năng, nhiệm vụ phù hợp 

với hoạt động cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh phù hợp 

với dịch vụ sự nghiệp công, có đội 

ngũ nhân sự, nguồn lực đáp ứng 

các yêu cầu về chuyên môn và 

theo đúng quy định của pháp luật. 

 

 
 

II 
Về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

quy định, của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và đáp ứng đầy đủ 

theo đúng yêu cầu của cơ quan 
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TT 

Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) Ghi chú 
Đạt Không đạt 

giao nhiệm vụ. 

III Về chất lượng dịch vụ 

công 

 
  

 

1  Công tác tổ chức 1. Bảo đảm xây dựng đầy đủ kế 

hoạch, đề cương theo đúng yêu 

cầu. 

2. Bảo đảm thành phần Ban Tổ 

chức, đội ngũ chuyên môn thực 

hiện theo đúng tiêu chuẩn quy 

định. 

  
 

2  Nội dung Bảo đảm các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền về các chủ 

trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; các sự 

kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất 

nước, của dân tộc và quốc tế. 

2.  Tôn vinh, ca ngợi quê hương, 

đất nước, con người Việt Nam, 

các giá trị văn hóa truyền thống 

của dân tộc và của Quảng Ninh. 

3.  Xây dựng thói quen, hứng thú 

đọc sách và phát triển văn hóa đọc 

trong cộng đồng. 

4.  Tuyên truyền theo hướng dẫn, 

chỉ đạo của cơ quan có thẩm 

quyền và yêu cầu của cơ quan 

giao nhiệm vụ. 

  
 

3 Chất lượng dịch vụ 1. Bảo đảm phù hợp với quy mô, 

yêu cầu, của nhiệm vụ, đáp ứng 

nhu cầu hưởng thụ dịch vụ văn 

hóa của nhân dân; đúng chủ đề, 

nội dung tuyên truyền, phục vụ 

cho hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ của thư viện. 

2. Có sự sáng tạo, đổi mới, kết 

hợp truyền thống hiện đại. Số lượt 

người tương tác, tiếp cận và tham 

gia mỗi sự kiện đạt tối thiểu từ 

500 lượt người. 

3. Bảo đảm các yếu tố về kỹ 

thuật, chất lượng chương trình, 

tiết kiệm, an toàn, hiệu quả khi 

thực hiện. 

4. Tiến độ thực hiện, số lượng, 

thời lượng, thời gian hoàn thành 

dịch vụ sự nghiệp công theo đúng 

yêu cầu của cơ quan giao nhiệm 

vụ. 
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TT 

Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) Ghi chú 
Đạt Không đạt 

 

  

ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT 
  

 

 7.2. Dịch vụ biên soạn thư mục 

 

STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng Phương thức 

đánh giá (Đánh 

dấu X) 

Ghi 

chú 

Đạt Không 

đạt 

 

I 
Về tổ chức và quản 

lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

có chức năng, nhiệm vụ phù hợp 

với hoạt động cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh phù 

hợp với dịch vụ sự nghiệp công, 

có đội ngũ nhân sự, nguồn lực 

đáp ứng các yêu cầu về chuyên 

môn và theo đúng quy định của 

pháp luật. 

   

II 
Về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

quy định, của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và đáp ứng đầy 

đủ theo đúng yêu cầu của cơ quan 

giao nhiệm vụ 

   

III Về chất lượng dịch 

vụ công 

 
   

1 Công tác chuẩn bị 1. Bảo đảm xây dựng đầy đủ kế 

hoạch, đề cương theo đúng yêu 

cầu. 

2. Bảo đảm thành phần Ban biên 

soạn, đội ngũ  chuyên môn theo 

đúng tiêu chuẩn quy định. 

   

2 Nội dung 1. Nội dung phải đáp ứng nhu 

cầu của bạn đọc; bảo đảm việc 

tiếp cận bình  đẳng, thuận lợi, dễ 

dàng cho người sử dụng. 

2. Bảo đảm theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan có quyền và yêu 

cầu của cơ quan giao nhiệm vụ. 

   

3 Chất lượng dịch vụ 1. Hình thức: Phải bảo đảm xuất 

bản thư mục dạng in hoặc file số 

hóa theo đúng quy định và phù 
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STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng Phương thức 

đánh giá (Đánh 

dấu X) 

Ghi 

chú 

Đạt Không 

đạt 

 

hợp với nhu cầu thực tiễn. 

2. Các nguồn tài liệu phải được 

xuất bản tại các cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền phát hành; có đầy 

đủ thông tin trích dẫn tài liệu và 

nơi lưu trữ tài liệu. 

3. Thư mục được xây dựng đồng 

thời phù hợp giữa nguồn tài liệu 

của thư viện và yêu cầu nhiệm vụ 

chính trị, nhu cầu của bạn đọc và 

chức năng nhiệm vụ của Thư viện. 

Công tác biên soạn phải bảo đảm 

mỗi thư mục có tối thiểu 20 tên tài 

liệu. 

4. Bảo đảm các yếu tố về kỹ 

thuật, chất lượng chương trình, tiết 

kiệm, an toàn, hiệu quả khi thực 

hiện. 

5. Tiến độ thực hiện, số lượng, 

thời lượng, thời gian hoàn thành 

dịch vụ sự nghiệp công theo đúng 

yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ 

ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT 
   

 7.3. Tham gia Liên hoan, Hội thi trong lĩnh vực thư viện 

TT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) Ghi 

chú 
Đạt Không đạt 

I Về tổ chức và quản lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có 

chức năng, nhiệm vụ phù hợp với 

hoạt động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành nghề 

đăng ký kinh doanh phù hợp với 

dịch vụ sự nghiệp công, có đội ngũ 

nhân sự, nguồn lực đáp ứng các yêu 

cầu về chuyên môn và theo đúng 

quy định của pháp luật. 

  
 

II 
Về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

quy định, của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và đáp ứng đầy đủ theo 

đúng yêu cầu của cơ quan giao 

nhiệm vụ. 
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TT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) Ghi 

chú 
Đạt Không đạt 

III Về chất lượng dịch vụ 

công 

 
  

 

1 Công tác tổ chức 

 Bảo đảm xây dựng đầy đủ Kế 

hoạch triển khai thực hiện, công tác 

chuẩn bị lực lượng, nhân sự theo 

đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, 

của cơ quan giao nhiệm vụ. 

  
 

2 Nội dung 

1. Về Kịch bản: Xây dựng kịch bản 

chương trình tham gia bảo đảm chủ 

đề, nội dung, thời lượng, nhân sự, 

lực  lượng theo đúng chủ trương 

của tỉnh, Thể lệ, Quy chế của Ban 

Tổ chức Hội thi, và của cơ quan 

giao nhiệm vụ. 

2. Về chủ đề tư tưởng: Bám sát Thể 

lệ, Quy chế của Ban tổ chức Liên 

hoan, Hội thi đề ra, có giá trị tuyên 

truyền cao phù hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

  
 

3 Chất lượng dịch vụ 

1. Các chương trình tham gia phải 

có sự sáng tạo, đổi mới, kết hợp 

truyền thống và hiện đại.  

2. Bảo đảm tuyên truyền hiệu quả 

trong phát triển văn hóa đọc tại địa 

phương. 

3. Bảo đảm đạt đúng chỉ tiêu thành 

tích của cơ quan giao nhiệm vụ. 

4. Bảo đảm các yếu tố về kỹ thuật, 

chất lượng chương trình, tiết kiệm, 

an toàn, hiệu quả khi thực hiện. 

 5. Tiến độ thực hiện, số lượng, 

thời lượng, thời gian hoàn thành 

dịch vụ sự nghiệp công theo đúng 

yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ. 

   

 
ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT   

 

 8. Dịch vụ: Xây dựng vốn tài liệu Thư viện 

STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 
Ghi 

chú 

Đạt Không đạt 

I 
Về tổ chức và quản 

lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công có chức năng, 

nhiệm vụ phù hợp với hoạt 
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STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 
Ghi 

chú 

Đạt Không đạt 

động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh 

phù hợp với dịch vụ sự 

nghiệp công, có đội ngũ 

nhân sự, nguồn lực đáp ứng 

các yêu cầu về chuyên môn 

và theo đúng quy định của 

pháp luật. 

II 
Về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định, của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và 

đáp ứng đầy đủ theo đúng 

yêu cầu của cơ quan giao 

nhiệm vụ. 

   

III Về chất lượng dịch 

vụ công 

 
   

1 Công tác chuẩn bị Bảo đảm xây dựng đầy đủ 

Kế hoạch triển khai thực 

hiện bổ sung vốn tài liệu, 

công tác chuẩn bị lực lượng, 

nhân sự theo đúng mục 

đích, yêu cầu, nội dung, của 

cơ quan giao nhiệm vụ . 

   

 

2 

 

Nội dung 

Bảo đảm tài liệu được bổ 

sung phải gắn với chức 

năng, nhiệm vụ và đối 

tượng phục vụ của thư viện 

và theo đúng yêu cầu của cơ 

quan giao nhiệm vụ. 

   

3 Chất lượng dịch vụ 1. Nguồn bổ sung vốn tài 

liệu: Bảo đảm nguồn tài liệu 

bổ sung theo đúng quy định 

của pháp luật. 

2. Công tác xử lý kỹ thuật 

tài liệu:  Bảo đảm chính 

xác, khoa học, thống nhất 

theo quy tắc, quy định và 

các tiêu chuẩn nghiệp vụ 

thư viện. 

3. Bảo đảm đạt đúng chỉ 

tiêu của cơ quan giao nhiệm 

vụ. 

4. Bảo đảm các yếu tố về kỹ 

thuật, chất lượng chương 

trình, tiết kiệm, an toàn, 

hiệu quả khi thực hiện. 
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STT Tiêu chí Tiêu chuẩn chất lượng Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 
Ghi 

chú 

Đạt Không đạt 

 5. Tiến độ thực hiện, số 

lượng, thời lượng, thời gian 

hoàn thành dịch vụ sự 

nghiệp công theo đúng yêu 

cầu của cơ quan giao nhiệm 

vụ. 

 

ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ  

SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC DI SẢN 

 

1. Dịch vụ:  Hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và 

phát huy giá trị di sản văn hoá của bảo tàng công lập. 

STT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh giá 

(Đánh dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

I Về tổ chức và quản lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có 

chức năng, nhiệm vụ phù hợp với 

hoạt động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành nghề 

đăng ký kinh doanh phù hợp với 

dịch vụ sự nghiệp công, có đội ngũ 

nhân sự, nguồn lực đáp ứng các yêu 

cầu về chuyên môn và theo đúng 

quy định của pháp luật. 

  
 

II 
Về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

quy định, của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và đáp ứng đầy đủ 

theo đúng yêu cầu của cơ quan giao 

nhiệm vụ 

  
 

III Về chất lượng dịch vụ 

công 

 
  

 

1 Công tác tổ chức Bảo đảm xây dựng đầy đủ kế 

hoạch, đề cương và được phê duyệt 

theo quy định. 

 

  
 

2 Nội dung  
  

 

 a) Tính thống nhất 

Bảo đảm việc cung cấp dịch vụ 

được triển khai thống nhất trong hệ 

thống bảo tàng về nội dung hỗ trợ, 

quy trình, cách thức triển khai. Chủ 

đề của dịch vụ sự nghiệp công phải 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của bảo tàng trong việc bảo tồn, 

phát huy giá trị di sản văn hóa. 

  
 

 b) Tính cập nhật, kịp thời  Bảo đảm việc cập nhật các quy 

định pháp luật và quy chuẩn, tiêu 

chuẩn chuyên ngành có liên quan. 

Các hoạt động sưu tầm, kiểm kê, 

nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, 

giáo dục, truyền thông của bảo tàng 
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STT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh giá 

(Đánh dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

công lập thực hiện đúng chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và theo quy định của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 c) Tính khoa học  

Bảo đảm các nội dung hoạt động 

sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo 

quản, trưng bày, giáo dục, truyền 

thông của bảo tàng công lập được 

thực hiện theo đúng quy trình của 

khoa học chuyên ngành có liên 

quan và cho kết quả chính xác 

 

   

3  Chất lượng dịch vụ 

1. Công tác triển khai thực hiện 

bảo đảm chính xác, khoa học, thống 

nhất theo quy tắc, quy định và các 

tiêu chuẩn nghiệp vụ bảo tàng, bảo 

đảm thường xuyên đổi mới cả về 

nội dung và hình thức hoạt động, 

trong đó tập trung nâng cao chất 

lượng công tác trưng bày, đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin, đa dạng hóa các hoạt động giáo 

dục, trải nghiệm, dịch vụ phục vụ 

khách tham quan và tăng cường 

quảng bá, xúc tiến văn hóa, du lịch. 

2. Bảo đảm đạt đúng chỉ tiêu của cơ 

quan giao nhiệm vụ. 

3. Bảo đảm các yếu tố về kỹ thuật, 

chất lượng, tiết kiệm, an toàn, hiệu 

quả khi thực hiện. 

 4. Tiến độ thực hiện, số lượng, thời 

lượng, thời gian hoàn thành dịch vụ 

sự nghiệp công theo đúng yêu cầu 

của cơ quan giao nhiệm vụ. 

  

 

 
ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT   

 

2. Dịch vụ: Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, hồ sơ khoa học, sưu 

tầm, nghiên cứu, bảo quản, truyền dạy, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phục hồi và 

phát huy giá trị di sản văn hoá (bao gồm di sản văn hoá vật thể di tích các 

cấp... và di sản văn hoá phi vật thể). 

 

STT Tiêu chí 
 Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) 
Ghi chú 
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Tiêu chuẩn chất lượng Đạt Không đạt 

I Về tổ chức và quản lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

có chức năng, nhiệm vụ phù hợp 

với hoạt động cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh phù hợp 

với dịch vụ sự nghiệp công, có 

đội ngũ nhân sự, nguồn lực đáp 

ứng các yêu cầu về chuyên môn 

và theo đúng quy định của pháp 

luật. 

  
 

II 
Về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

quy định, của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và đáp ứng đầy đủ 

theo đúng yêu cầu của cơ quan 

giao nhiệm vụ 

  
 

III Về chất lượng dịch vụ 

công 

 
   

1  Công tác tổ chức Bảo đảm xây dựng đầy đủ kế 

hoạch, đề cương và được phê 

duyệt theo quy định. 

 

   

2  Nội dung     

 a) Tính thống nhất 

Bảo đảm việc cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công được triển khai thống 

nhất về quy trình, cách thức triển 

khai. 

   

 b)Tính cập nhật, kịp thời Bảo đảm việc cập nhật các quy 

định pháp luật và quy chuẩn, tiêu 

chuẩn chuyên ngành có liên quan. 

   

 c)Tính khoa học  

 Bảo đảm được xây dựng bài bản, 

có giá trị khoa học, dễ hiểu, dễ 

tiếp thu và có khả năng ứng dụng 

trong thực tiễn hoạt động bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản văn hóa 

phi vật thể. 

   

3  Chất lượng dịch vụ 

 1. Bảo đảm 100 % các dich vụ 

được triển khai thực hiện chính 

xác, khoa học, thống nhất theo 

quy tắc và các tiêu chuẩn quy 

định.  

2. Bảo đảm đạt đúng chỉ tiêu của 

cơ quan giao nhiệm vụ. 

3. Bảo đảm các yếu tố về kỹ thuật, 

chất lượng, tiết kiệm, an toàn, 

hiệu quả khi thực hiện. 

 4. Tiến độ thực hiện, số lượng, 
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STT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh 

giá (Đánh dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

thời lượng, thời gian hoàn thành 

dịch vụ sự nghiệp công theo đúng 

yêu cầu của cơ quan giao nhiệm 

vụ. 

      

 
ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT   

 
 

3. Dịch vụ : Thăm dò, khai quật khảo cổ 

STT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh giá 

(Đánh dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

I Về tổ chức và quản lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công có chức năng, 

nhiệm vụ phù hợp với hoạt 

động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh phù 

hợp với dịch vụ sự nghiệp 

công, có đội ngũ nhân sự, 

nguồn lực đáp ứng các yêu 

cầu về chuyên môn và theo 

đúng quy định của pháp luật. 

  
 

II 
Về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định, của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và đáp 

ứng đầy đủ theo đúng yêu cầu 

của cơ quan giao nhiệm vụ 

  
 

III Về chất lượng dịch vụ 

công 

 
   

1 Công tác tổ chức Bảo đảm xây dựng đầy đủ kế 

hoạch, hồ sơ liên quan đến thủ 

tục cấp phép thăm dò, khai quật 

khảo cổ theo đúng quy định của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

   

2  Nội dung     

 a) Tính thống nhất 

Bảo đảm việc cung cấp dịch vụ 

được triển khai thống nhất về 

quy trình, cách thức triển khai.  
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STT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh giá 

(Đánh dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

 

b)Tính cập nhật, kịp thời 
Bảo đảm việc cập nhật theo 

đúng quy định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và các quy 

định pháp luật. 

   

  c)Tính khoa học  

 Bảo đảm công tác thăm dò, 

khai quật khảo cổ thực hiện 

đúng theo quy định của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch  

   

3  Chất lượng dịch vụ 

1. Bảo đảm 100 % hoạt động 

thăm dò, khai quật khảo cổ 

được thực hiện theo đúng nội 

dung giấy phép của cơ quan có 

thẩm quyền cấp; hiện vật thu 

thập được giữ gìn, bảo quản 

không bị hư hỏng, thất lạc. 

Hiện trường khu vực thăm dò, 

khai quật khảo cổ được bảo vệ; 

bảo vệ cảnh quan môi trường, 

an ninh, trật tự an toàn xã hội 

và phòng chống cháy nổ. 

2. Bảo đảm đạt đúng chỉ tiêu 

của cơ quan giao nhiệm vụ. 

3. Bảo đảm các yếu tố về kỹ 

thuật, chất lượng, tiết kiệm, an 

toàn, hiệu quả khi thực hiện. 

4. Bảo đảm tiến độ thực hiện, 

số lượng, thời lượng, thời gian 

hoàn thành dịch vụ sự nghiệp 

công theo đúng yêu cầu của cơ 

quan giao nhiệm vụ. 

   

 
ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT   
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PHỤ LỤC SỐ 03 

TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ  

SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC THỂ THAO 

 

1. Dịch vụ: Đào tạo, huấn luyện vận động viên năng khiếu, tuyển trẻ, 

tuyển tỉnh. 

STT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức 

đánh giá (Đánh 

dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

I Về tổ chức và quản lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

có chức năng, nhiệm vụ phù hợp 

với hoạt động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành nghề 

đăng ký kinh doanh phù hợp với 

dịch vụ sự nghiệp công, có đội ngũ 

nhân sự, nguồn lực đáp ứng các 

yêu cầu về chuyên môn và theo 

đúng quy định của pháp luật. 

  
 

II 
Về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

quy định, của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và đáp ứng đầy đủ 

theo đúng yêu cầu của cơ quan 

giao nhiệm vụ 

  
 

III Về chất lượng dịch vụ 

công 

 
   

1 Công tác tổ chức Bảo đảm xây dựng đầy đủ kế 

hoạch, giáo án, chương trình huấn 

luyện đào tạo theo đúng yêu cầu 

chuyên môn và quy định của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt và đáp ứng được yêu cầu 

của cơ quan giao nhiệm vụ. 

 

   

2 Về chất lượng dịch vụ     

 
a) Trình độ, năng lực huấn 

luyện viên, giáo viên 

Phải có năng lực chuyên sâu được 

đào tạo bài bản và đáp ứng đủ các 

tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề 

nghiệp của viên chức chuyên 

ngành thể dục thể thao và tiêu 

chuẩn chứng danh nghề nghiệp 

theo quy định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 
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STT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức 

đánh giá (Đánh 

dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

 
b) Về Công tác tuyển chọn, 

huấn luyện, đào tạo 

Bảo đảm theo đúng test (kiểm tra) 

tuyển chọn; kế hoạch, giáo án 

huấn luyện; yêu cầu chuyên môn 

và phải được thông qua cơ quan 

quản lý chuyên môn thể thao cấp 

tỉnh hoặc Ban Huấn luyện, Hội 

đồng của cơ quan có thẩm quyền. 

   

 

c) Về chất lượng đào tạo, 

huấn luyện vận động viên 

thể thao 

1. Thực hiện tốt chế độ chính sách 

đối với Huấn luyện viên, vận động 

viên theo quy định của pháp luật, 

bảo đảm đạt thành tích cao tại các 

giải thể thao quốc gia, Đại hội thể 

thao toàn quốc, có đóng góp vận 

động viên cho các đội tuyển thể 

thao quốc gia tham gia các giải 

quốc tế. Đủ điều kiện chuyên môn 

lên các tuyến vận động viên kế 

tiếp (tuyển trẻ, tuyển tỉnh). 

2. Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ 

dịch vụ thể thao của nhân dân và 

các  yêu cầu về chuyên môn được 

quy định cụ thể của từng môn thể 

thao hoặc các Liên đoàn, Hiệp hội 

thể thao quốc gia. 

3. Bảo đảm đạt đúng chỉ tiêu của 

cơ quan giao nhiệm vụ. 

4. Bảo đảm các yếu tố về kỹ thuật, 

chất lượng, tiết kiệm, an toàn, hiệu 

quả khi thực hiện.  

5. Bảo đảm tiến độ thực hiện, số 

lượng, thời lượng, thời gian hoàn 

thành dịch vụ sự nghiệp công theo 

đúng yêu cầu của cơ quan giao 

nhiệm vụ. 

   

 
ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT   

 

2. Dịch vụ: Tham gia tập huấn, thi đấu các giải thể thao quần chúng 

và thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế 
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STT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh giá 

(Đánh dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

I Về tổ chức và quản lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công có chức năng, 

nhiệm vụ phù hợp với hoạt 

động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công hoặc có ngành 

nghề đăng ký kinh doanh phù 

hợp với dịch vụ sự nghiệp 

công, có đội ngũ nhân sự, 

nguồn lực đáp ứng các yêu 

cầu về chuyên môn và theo 

đúng quy định của pháp luật. 

  
 

II 
Về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định, của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và 

đáp ứng đầy đủ theo đúng yêu 

cầu của cơ quan giao nhiệm 

vụ. 

  
 

III Về chất lượng dịch vụ công     

1 Công tác tổ chức Bảo đảm xây dựng đầy đủ và 

khoa học kế hoạch, chương 

trình tập huấn và thi đấu theo 

đúng yêu cầu chuyên môn và 

quy định của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt và 

đáp ứng được yêu cầu của cơ 

quan giao nhiệm vụ. 

 

   

2 
Chất lượng  tập huấn và 

tham gia thi đấu 

1. Thực hiện tốt chế độ chính 

sách đối với HLV, VĐV theo 

quy định của pháp luật. 

2. Tuyển chọn lực lượng huấn 

luyện viên, vận động viên 

tham gia tập huấn và thi đấu 

phải bảo đảm có năng lực tập 

luyện và thi đấu nổi trội, trình 

độ chuyên môn cao, có triển 

vọng đạt thành tích cao tại các 

giải đấu để  đạt thành tích cao 

tại các giải thể thao quốc gia, 

Đại hội thể thao toàn quốc, có 

đóng góp vận động viên cho 

các đội tuyển thể thao quốc 

gia tham gia các giải quốc tế 

theo đúng yêu cầu của cơ quan 
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STT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh giá 

(Đánh dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

giao nhiệm vụ. 

3. Bảo đảm các yếu tố về kỹ 

thuật, chất lượng, tiết kiệm, an 

toàn, hiệu quả khi thực hiện.  

4. Bảo đảm tiến độ thực hiện, 

số lượng, thời lượng, thời gian 

hoàn thành dịch vụ sự nghiệp 

công theo đúng yêu cầu của cơ 

quan giao nhiệm vụ. 

 
ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT   

 
        

   3. Dịch vụ : Tổ chức Đại hội Thể thao các cấp, các giải thi đấu và các sự 

kiện thể thao của tỉnh, quốc gia và quốc tế 

STT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh giá 

(Đánh dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

I Về tổ chức và quản lý 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công có chức năng, nhiệm vụ 

phù hợp với hoạt động cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công 

hoặc có ngành nghề đăng ký 

kinh doanh phù hợp với dịch 

vụ sự nghiệp công, có đội 

ngũ nhân lực đáp ứng các 

yêu cầu về chuyên môn, y tế, 

an ninh trật tự và theo đúng 

quy định của pháp luật. 

  
 

II 
Về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị 

Bảo đảm theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định, của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và 

đáp ứng đầy đủ theo đúng 

yêu cầu của cơ quan giao 

nhiệm vụ. 

   

III 
Về chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công 
 

   

1 Công tác tổ chức Bảo đảm xây dựng đầy đủ kế 

hoạch, chương trình được cơ 

quan có thẩm quyền phê 

duyệt và đáp ứng được yêu 

cầu của cơ quan giao nhiệm 

vụ. 
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STT Tiêu chí 

 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Phương thức đánh giá 

(Đánh dấu X) Ghi chú 

Đạt Không đạt 

 

2 Chất lượng dịch vụ 

1. Bảo đảm phù hợp quy 

mô, yêu cầu, tính chất của 

dịch vụ sự nghiệp công, 

đúng quy định của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và 

đáp ứng được yêu cầu của cơ 

quan giao nhiệm vụ. 

2. Bảo đảm các yếu tố 

chuyên môn, kỹ thuật, chất 

lượng, tiết kiệm, an toàn, 

hiệu quả khi tổ chức.  

3. Đáp ứng nhu cầu hưởng 

thụ thể dục thể thao của nhân 

dân.  

4. Bảo đảm tiến độ thực 

hiện, số lượng, thời lượng, 

thời gian hoàn thành dịch vụ 

sự nghiệp công theo đúng 

yêu cầu của cơ quan giao 

nhiệm vụ. 

   

 
ĐÁNH GIÁ: ĐẠT/KHÔNG ĐẠT   
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